
TÒA ÁN NHÂN DÂNCẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 989/2022/HC-PT 

Ngày: 27-12-2022 

V/v Khiếu kiện quyết định về 

việc đình chỉ trợ cấp ưu đãi 

người có công với cách mạng 

và quyết định giải quyết khiếu 

nại.   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Văn Mười 

Các Thẩm phán:   Bà Nguyễn Thị Thụy Vũ 

  Ông Dương Tuấn Vinh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Trung - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hậu - Kiểm sát viên.   

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 

476/2022/TLPT-HC ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc “Khiếu kiện quyết định về 

việc đình chỉ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và quyết định giải quyết 

khiếu nại”. Do Bản án hành chính sơ thẩm số 56/2021/HC-ST ngày 30 tháng 12 năm 

2021 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2225/2022/QĐ-PT ngày 10 tháng 11 

năm 2022, giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Ông Trần Thanh T (tên gọi khác: Trần Văn C), sinh năm 

1953 (có mặt). 

Địa chỉ: xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Thanh T (Trần Văn C): 

Luật sư Trần Song T1 - Văn phòng Luật sư Song Thắng thuộc Đoàn Luật sư tỉnh 

Kiên Giang (vắng mặt). 

 Địa chỉ: phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

2. Người bị kiện:  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh N, chức vụ: Phó chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt).  

Địa chỉ: phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang: Bà Lư Thị Trang Đ, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

tỉnh Kiên Giang (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang. 

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang: Ông Đặng 

Hồng S (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 249 đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân huyện An 

Biên, tỉnh Kiên Giang. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Công T2, chức vụ: Chủ tịch UBND 

huyện An Biên. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Minh T3, chức vụ: Trưởng Phòng 

Lao động - Thương binh và xã hội huyện An Biên (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.  

4. Người kháng cáo: Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN  

Quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án, người khởi kiện và người đại diện theo 

ủy quyền của người khởi kiện trình bày: 

Năm 1973 ông Trần Thanh T tham gia du kích ấp Đông Quý, xã Đông Thái, 

huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Vào ngày 05/10/1973 ông được xã Đội Đông Thái 

rút lên để bao vây Đồn Thứ Bảy. Trong lúc bao vây Đồn Thứ Bảy thì bị máy bay 

địch bỏ bom sụp hầm, ông bị 03 vết thương trên đầu, một vết trên trán, một vết trên 

vai, một vết tay phải, một vết bên hông. Ngày 30/10/2000, Ủy ban nhân dân (UBND) 

huyện An Biên cấp Giấy chứng nhận bị thương số 10/2000/GCN, Hội đồng y khoa 

tỉnh Kiên Giang xác định tỷ lệ thương tật của ông 41%. Đến ngày 01/02/2001 Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 29 về việc cấp 

giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi thương binh cho ông. 

Năm 2016, do có đơn tố cáo cho rằng việc trợ cấp thương binh cho ông là không 

đúng nên ngày 19/6/2017 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và  Xã hội ban hành 

Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi quyền lợi 

thương binh đối với ông. Trong đó, có thu hồi số tiền trợ cấp 72.692.000 đồng (từ 

ngày 01/12/2000 đến ngày 30/02/2017) do ông hưởng sai quy định (ông không bị 

thương). 

Ông không đồng ý với Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 của 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nên ông làm đơn khiếu nại đến 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang. 
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Ngày 20/12/2017, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội ban hành 

Quyết định số 13577/QĐ-LĐTBXH giải quyết khiếu nại của ông, nội dung quyết 

định: Bác đơn khiếu nại của ông do không có tình tiết mới và giữ nguyên Quyết số 

6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi thương binh 

đối với ông. 

Không đồng ý với 02 quyết định trên nên ông tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch 

UBND tỉnh Kiên Giang. 

Ngày 15/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên ban hành Quyết định số 1824/QĐ-

UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh T nội dung công nhận và 

giữ nguyên Quyết định số 13577/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về việc giải quyết khiếu nại của 

ông Trần Thanh T. 

Nhận thấy các quyết định nêu trên của Giám đốc sở Lao động - Thương binh 

và xã hội và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là không đúng thực tế, vì những người 

tố cáo ông không đúng, không biết rõ về giai đoạn hoạt động cách mạng của ông vào 

năm 1973, những người được triệu tập làm chứng không đúng đối tượng và lời khai 

không đúng thực tế. Vì vậy làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của ông. 

Nay ông khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau: 

1. Hủy Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Kiên Giang (Quyết định số 1824); 

2. Hủy Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang (Quyết định số 6899); 

3. Hủy Quyết định số 13577/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang (Quyết định số 13577); 

4. Buộc khôi phục lại các trợ cấp thương binh cho ông theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trình bày ý kiến: 

Theo hồ sơ thương binh xác lập năm 2000 thể hiện: Ông Trần Thanh T (tên gọi 

khác là Trần Văn C) sinh năm 1953, tham gia cách mạng năm 1970 là du kích xã 

Đông Thái, huyện An Biên; Bị thương trong lúc bao vây Đồn Thứ Bảy ngày 

05/10/1973 (chức vụ lúc bấy giờ là Trung đội phó, xã đội Đông Thái - An Biên) và 

được 02 nhân chứng xác nhận trong hồ sơ là ông Lê Chí T4 (nguyên xã Đội trưởng, 

xã Đông Thái thời điểm từ năm 1972-1976) và ông Nguyễn Xuân T5 (nguyên xã 

Đội phó, xã Đông Thái thời điểm từ năm 1970-1974); UBND huyện An Biên cấp 

Giấy chứng nhận bị thương số 10/2000/GCN vào ngày 30/10/2000; Hội đồng Giám 

định y khoa tỉnh Kiên Giang xác định tỷ lệ thương tật của ông T là 41% (tại Biên 

bản số 17/GĐ.YK-TT ngày 05/12/2000). Sau đó, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (Sở LĐ-TB&XH) ra Quyết định số 29 (KG.8258) ngày 01/02/2001, 

về việc cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi thương binh đối với ông Trần Thanh 

T.  
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Đến năm 2017, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên 

Giang ban hành Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017, về việc đình chỉ 

trợ cấp và thu hồi quyền lợi thương binh đối với ông Trần Thanh T, trong đó có thu 

hồi số tiền trợ cấp 172.692.000 đồng (từ ngày 01/12/2000 đến ngày 30/02/2017) do 

ông T hưởng sai quy định.  

Ông T không đồng ý làm đơn khiếu nại được Giám đốc Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang xem xét giải quyết không thừa nhận khiếu nại của 

ông T. Ông T không đồng ý, tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. 

Xét nội dung thừa nhận của ông T tại Biên bản làm việc của Thanh tra tỉnh 

ngày 27/02/2018, cụ thể: Từ năm 1970 đến 1973, ông làm du kích ấp Đông Quý 

nhưng thực tế ông vẫn ở nhà chưa được ấp đội giao nhiệm vụ; khoảng cuối năm 

1973 ông đến gặp ông Lê Chí T4 (xã đội trưởng xã Đông Thái) và xin ông T4 làm 

du kích xã Đông Thái (được ông T4 đồng ý); Khoảng 07 ngày sau ông T tham gia 

bao vây Sư đoàn 21 (không phù hợp với hồ sơ xác lập năm 2000 về địa điểm và chức 

vụ của ông khi bị thương); đồng thời, ông T có cung cấp thêm 02 nhân chứng biết 

rõ trường hợp bị thương của ông (gồm ông Phạm Văn H và ông Nguyễn Văn T6); 

Tuy nhiên, qua làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Xuân T5, ông Phạm Văn H và 

ông Nguyễn Văn T6, kết quả 03 ông này đều xin rút lại việc xác nhận với lý do 

không biết rõ quá trình tham gia cách mạng của ông T; Còn ông Lê Chí T4 hiện nay 

đã chết.  

Mặt khác, qua xác minh những người dân cố cựu và những người nguyên là du 

kích, ấp đội phó, ấp đội trưởng ấp Đông Quý, xã đội phó và cán bộ Ban An ninh xã 

Đông Thái thời điểm từ năm 1971 đến năm 1975 đều xác nhận ông T không có tham 

gia công tác chung và cũng không biết trường hợp ông T bị thương; Đồng thời tổ 

chức họp dân ngày 27/02/2017, kết quả các hộ dân đều xác nhận thời điểm trước 

năm 1975 ông T không có tham gia cách mạng, sau năm 1975 có tham gia du kích 

ấp được một thời gian rồi nghỉ và ông T không có bao vây Đồn Thứ Bảy, không có 

bị thương nên đề nghị đình chỉ trợ cấp thương binh đối với ông T.  

Do đó, việc ông T xác lập hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi 

thương binh vào năm 2000 là không phù hợp quy định tại Khoản 1, Điều 27 Nghị 

định số 31/2013/NĐ-CP, Mục 1 Thông tư số 27/1999/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 

11 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ công 

nhận người hưởng chính sách như thương binh, bị thương từ ngày 31/12/1994 trở về 

trước; nên việc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định số 1824/QĐ-

UBND ngày 15/8/2018 giải quyết công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 

13577/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội là đúng quy định của pháp luật.  

Từ cơ sở đã nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên 

Giang bác đơn khởi kiện của ông Trần Thanh T.  

Người bị kiện Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên 

Giang và người đại diện ông Nguyễn Hoàng Minh trình bày ý kiến: 

Ông vẫn giữ nguyên ý kiến của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 723/LĐTBXH-TTr  ngày 19/4/2019 của Giám 
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đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về việc có ý kiến về đơn 

khởi kiện của ông Trần Thanh T. 

Việc ông Trần Thanh T yêu cầu hủy Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 

15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 6899/QĐ-

LĐTBXH ngày 19/6/2017 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Quyết định số 13577/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc giải quyết khiếu nại là không có căn cứ. Đề nghị Tòa 

án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện An Biên 

và người đại diện ông Nguyễn Minh T3 trình bày ý kiến: 

Qua nghiên cứu các văn bản giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh T Phòng 

Lao động - Thương binh và xã hội huyện An Biên hoàn toàn thống nhất việc giải 

quyết theo Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Kiên 

Giang kết luận: Việc Giám đốc Sở Lao động - Thường binh và Xã hội ban hành 

Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 về việc đình chỉ trợ cấp và thu 

hồi quyền lợi thương binh đối với ông Trần Thanh T, trong đó có thu hồi số tiền trợ 

cấp 172.692.000 đồng (từ ngày 01/12/2000 đến ngày 30/02/2017) của ông Trần 

Thanh T là đúng quy định tại Khoản 1, Điều 66, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 

09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Vì việc xác lập hồ sơ để 

được cấp giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi thương binh vào năm 2000 của ông Trần 

Thanh T là không phù hợp quy định tại Khoản 1, Điều 27, Nghị định số 31/2013/NĐ-

CP, Mục 1 Thông tư số 27/1999/TT- BLĐXH ngày 03/11/1999 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ công nhận người hưởng chính sách như 

thương binh, bị thương từ ngày 31/12/1994 trở về trước, lý do: Việc ông Trần Thanh 

T kê khai trong hồ sơ về địa điểm và chức vụ của ông khi bị thương và được ông Lê 

Chí T4, ông Nguyên Xuân T5 xác nhận là không đúng thực tế; Quá trình tham gia 

cách mạng và trường hợp bị thương của ông T không ai biết; Mặt khác, qua làm việc 

với những nhân chứng do ông T cung cấp đều xin rút lại xác nhận do không biết rõ 

quá trình tham gia cách mạng của ông T, trong đó có ông Nguyễn Xuân T5 một 

trong hai nhân chứng xác nhận trong hồ sơ của ông T. Do đó, việc khiếu nại của ông 

Trần Thanh T là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đề nghị Tòa án giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Người làm chứng trình bày: 

Ông Nguyễn Xuân T5 trình bày: Ông giữ chức vụ xã Đội phó xã Đông Thái, huyện 

An Biên từ năm 1972-1974, thời điểm này ông Lê Chí T4 là xã Đội trưởng. Vào năm 1973, 

xã Đội có rút một số du kích ấp đội của xã lên bao vây Đồn Thứ Bảy. Trong đó, có ông 

Trần Thanh T (Trần Văn C) là du kích ấp Đông Quý được rút lên bao vây Đồn Thứ Bảy 

và ông T có bị thương là sự thật. Ông biết được việc ông T bị thương là sau khi ông T bị 

thương thì ông T4 xã Đội trưởng chỉ huy bao vây Đồn Thứ Bảy nói lại khi ông T4 về đơn 

vị họp ban chỉ huy quân sự. Ông T nói lại vào năm 1973, do đó khi ông T làm hồ sơ thương 

binh nên ông và ông T4 có xác nhận cho ông T. Ông khẳng định ông T có tham gia bao 
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vây Đồn Thứ Bảy và bị địch bỏ bom bị thương là đúng sự thật. Ông vẫn giữ nguyên lời 

xác nhận của mình. 

Ông Phạm Văn H trình bày: Vào năm 1973, ông là du kích ấp Phú Lâm, xã Đông 

Thái. Vào năm 1973, ông có bao vây Đồn Thứ Bảy chung với ông T, trong lúc bao vây thì 

máy bay địch bỏ bom mọi người cùng di chuyển thì ông T bị thương và băng bó vết thương, 

còn việc điều trị ở đâu và như thế nào thì ông không biết, chỉ biết lúc đó ông T có bị thương. 

Vì lúc này ông Ba Hoài Tình (Lê Chí T4) xã Đội trưởng yêu cầu ai về vị trí đó nên ông 

không đưa ông T đi điều trị mà về vị trí chiến đấu. 

Ông Nguyễn Tấn Đ trình bày: Trước năm 1973 tôi không biết ông Trần Thanh T. 

Vào tháng 10/1973 tôi được xã Đội trưởng là ông Lê Chí T4 yêu cầu mỗi ấp cử một số du 

kích để bao vây Đồn Thứ Bảy. Ông có tham gia Đồn Thứ Bảy, khi bao vây Đồn thì trực 

thăng của địch đến, lúc này Đồng chí T4 ra lệnh bắn trực thăng không cho tiếp lương thực 

cho Đồn, trực thăng bỏ bom thì đồng chí T4 yêu cầu rút về nhà ông 5 Hỏi thì đồng chí T 

bị thương. Đồng chí T4 cử hai đồng chí đưa đồng chí T đi điều trị tại vườn nhà ông Năm 

N. Ông chỉ biết bấy nhiêu và cam kết lời khai là hoàn toàn đúng sự thật, ông không rút lời 

khai của mình. 

Trong quá trình giải quyết vụ án: Cấp sơ thẩm tiến hành xác minh, ghi lời khai 

những người tố giác ông T, gồm có 04 người. Qua làm việc cả 04 người này đều xác 

nhận là họ không tố giác ông T, Việc ông T có bị thương lúc bao vây đồn Thứ Bảy 

hay không thì họ không biết. Còn một người ký trong đơn tố giác thì đã chết. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 56/2021/HC-ST ngày 30 tháng 12 năm 

2021 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên xử: 

Căn cứ các Điều 30, 32, 116, 193, 194 của Luật Tố tụng hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP; Mục 1 Thông tư số 27/1999/TT-

BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn về hồ sơ công nhận người hưởng chính sách như thương binh, bị thương 

từ ngày 31/12/1994 trở về trước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Căn cứ Điều 32 của Nghị Quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí của Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh T. 

Hủy Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 của Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi 

quyền lợi thương binh đối với ông Trần Thanh T;  

Hủy Quyết định số 13577/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về việc giải quyết khiếu nại của 

ông T;  

Hủy Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Kiên Giang về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Thanh T. 

Hủy Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND huyện An 
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Biên về việc thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối với ông Trần Thanh T. 

2. Kiến nghị Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang làm thủ 

tục khôi phục lại chế độ thương binh cho ông Trần Thanh T theo quy định pháp luật.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 10/02/2022 người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện có người đại diện theo ủy quyền và 

người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp xin xét xử vắng mặt. 

Người khởi kiện ông Trần Thanh T không đồng ý với kháng cáo của người bị 

kiện. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa phát biểu: Về tố tụng: Từ khi thụ lý đến khi đưa vụ án ra xét xử Tòa án đã 

tiến hành đúng quy định của pháp luật tố tụng hành chính. Đơn kháng cáo trong hạn 

luật định và hợp lệ nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. Về nội dung vụ án: Vị 

kiểm sát viên cũng phân tích toàn bộ các chứng cứ có thể hiện trong hồ sơ vụ án và 

xét yêu cầu kháng cáo của người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, 

kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 241 của Luật Tố tụng 

hành chính, xử bác yêu cầu kháng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang. Giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, các quy định 

pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

- Đơn kháng cáo của người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

trong hạn luật định nên đủ điều kiện để xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

- Về sự vắng mặt của đương sự: Những người bị kiện và người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt, có người đại diện theo ủy quyền, người bảo vệ quyền 

lợi ích hợp pháp vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 158 của Luật tố 

tụng hành chính, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt những đương sự nêu 

trên. 

[2] Xét kháng cáo của người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang: 

[2.1] Về nội dung vụ án: 

Theo hồ sơ thương binh xác lập năm 2000 của Trần Thanh T thể hiện ông 

Trần Thanh T (tên gọi khác là Trần Văn C), sinh năm 1953, tham gia cách mạng 

năm 1970 là du kích xã Đông Thái, huyện An Biên. Ngày 05/10/1973, trong lúc bao 

vây Đồn Thứ Bảy thì bị máy bay bỏ bom sụp hầm, ông T bị thương 03 vết trên đầu, 

01 vết trên trán, 01 vết trên vai, 01 vết trên tay phải và 01 vết xương hông. Thời 

điểm bị thương chức vụ của ông T là Trung đội phó, 02 nhân chứng xác nhận trong 

hồ sơ thương binh là ông Lê Chí T4 (nguyên Đội trưởng xã Đông Thái thời điểm từ 
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năm 1972-1976 là người phân công ông T tham gia đánh trận bao vây Đồn Thứ Bảy) 

và ông Nguyễn Xuân T5 (nguyên Đội phó xã Đông Thái từ thời điểm 1970-1974).  

Ngày 30/10/2000, UBND huyện An Biên cấp Giấy chứng nhận bị thương số 

10/2000/GCN đới với ông T. 

Ngày 05/12/2000, Hội đồng giám định y khoa tỉnh Kiên Giang theo Biên bản 

giám định thương tật, xác định tỷ lệ thương tật của ông T 41% theo quy định tiêu 

chuẩn thương tật ban hành tại Thông tư liên bộ số 12/TT-LB ngày 26/7/1995. 

Ngày 01/02/2001, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang cấp 

giấy chứng nhận và trợ cấp ưu đãi thương binh đối với ông Trần Thanh T. 

Tuy nhiên, đến ngày 27/6/2016 có đơn tố giác của công dân, gồm: Nguyễn 

Văn P, Trần Văn K, Trần D, Nguyễn Văn U, Lê Văn Đ về việc tố giác ông Trần 

Thanh T hưởng trợ cấp thương binh không đúng quy định. Qua xác minh giải quyết 

đơn tố giác, ngày 19/6/2017 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành Quyết định số 6899 về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi quyền lợi thương binh 

đối với ông T với lý do: Trong kháng chiến chống Mỹ ông Trần Thanh T có tham 

gia cách mạng được một thời gian ngắn, nhưng không bị thương. Không đồng ý với 

Quyết định số 6899 nên ông T làm đơn khiếu nại đến Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang. Ngày 20/12/2017 Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và xã hội ban hành Quyết định số 13577 giải quyết khiếu nại của ông, 

nội dung quyết định: Bác đơn khiếu nại của ông do không có tình tiết mới và giữ 

nguyên Quyết số 6899. Không đồng ý với 02 quyết định trên nên ông T tiếp tục 

khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ngày 15/8/2018 Chủ tịch UBND 

tỉnh Kiên ban hành Quyết định số 1824 về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần 

Thanh T nội dung công nhận và giữ nguyên Quyết định số 13577. 

[2.2] Xét các Quyết định bị kiện: 

[2.2.1] Quá trình tham gia kháng chiến của ông Trần Thanh T:  

Qua xác minh đơn tố giác và lời khai những người tố giác ông T, gồm Nguyễn 

Văn P, Trần D, Nguyễn Văn U, Lê Văn Đ đều xác định: Từ trước đến giờ các ông 

không có tố giác trường hợp trợ cấp thương binh của ông T theo đơn tố giác ngày 

27/6/2016, về quá trình tham gia cách mạng và bị thương của ông T thì những người 

này không biết. Đối với ông Trần Văn K hiện đã chết nên không có lời khai. Do đó 

đơn tố giác này chỉ là lời trình bày không có gì chứng minh.  

Ông Nguyễn Xuân T5, ông Nguyễn Tấn Đ, Nguyễn Văn H, ông Phạm Văn H 

có lời khai phù hợp với nhau: Vào năm 1973 ông T là du kích ấp Đông Quý, xã 

Đông Thái được xã Đội Đông Thái rút lên bao vây Đồn Thứ Bảy của địch, lúc bao 

vây bị máy bom địch bỏ bom, trong trận này ông T có bị thương và điều trị thương 

tích (ông Đời, ông H trực tiếp chứng kiến và có sự chỉ đạo của ông T4 đưa ông T đi 

trị thương). Các lời khai này phù hợp với lời khai của ông T.  

Ông Lê Chí T4 thời điểm này là xã Đội trưởng xác nhận thương tích cho ông 

T, ông T5 là xã đội phó xác nhận cho ông T vào năm 1997 để ông làm hồ sơ thương 

binh. Tại phiên tòa sơ thẩm ông T5 cũng khẳng định việc ông T bị thương là do ông 

Lê Chí T4 báo lại với ban chỉ huy quân sự xã Đội vào thời điểm năm 1973 nên ông 

mới xác nhận cho ông T, ông xác định ông T có bao vây Đồn Thứ Bảy và bị thương 
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là sự thật.  

Ngoài ra, cấp sơ thẩm có ghi lời khai của một số người dân ở địa phương gồm:  

- Bà Trần Thị T7 trú tại ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái, bà khai từ nhỏ sống ở 

địa phương này, vào năm 1973 sau khi ông T bao vây Đồn Thứ Bảy trị thương về 

nhà thì bà có đến thăm ông T, nhà bà và nhà ông T cách nhau khoảng 700m. 

- Ông Đoàn Công L là từ năm 1968 đến 1971 ông là bộ đội tham gia đánh 

Đồn Thứ Bảy, ông biết ông T có tham gia du kích ấp. Từ năm 1972 đến 1973 ông L 

tham gia đánh các trận ở huyện Gò Quao, Cần Thơ, khi ông T bị thương thì ông 

không biết nhưng khi ông về địa phương thì có nghe nói việc ông T bị thương lúc 

bao vây Đồn Thứ Bảy, ông khẳng định ông T có tham gia cách mạng và có công với 

đất nước. 

Tại cấp sơ thẩm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch UBND 

tỉnh Kiên Giang thừa nhận ông T có bao vây Đồn Thứ Bảy và có bị thương. 

Từ những cơ sở trên, có căn cứ kết luận ông T có tham gia kháng chiến chống 

Mỹ và có bị thương là sự thật và ông T đã được Hội đồng giám định y khoa tỉnh 

Kiên Giang giám định thương tật ngày 05/12/2000 với thương tật 41%.  

[2.2.2] Phía người bị kiện cho rằng hồ sơ xác lập trợ cấp ưu đãi thương binh 

vào năm 2000 cho ông T không phù hợp quy định tại khoản 1, Điều 27 Nghị định 

số 31/2013/NĐ-CP; Mục 1 Thông tư số 27/1999/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/1999 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ công nhận người 

hưởng chính sách như thương binh, bị thương từ ngày 31/12/1994 trở về trước vì 

không đúng về địa điểm và chức vụ của ông khi bị thương. Thời điểm này ông T chỉ 

là chiến sỹ du kích và tại biên bản làm việc của Thanh tra tỉnh ngày 27/02/2018, cụ 

thể: Ông T khai nhận từ năm 1970 đến 1973, ông làm du kích ấp Đông Quý, khoảng 

cuối năm 1973 ông đến gặp ông Lê Chí T4 (xã Đội trưởng xã Đông Thái) và xin ông 

T4 làm du kích xã Đông Thái (được ông T4 đồng ý); Khoảng 07 ngày sau ông T 

tham gia bao vây Sư đoàn 21 nên đề nghị ông T làm lại hồ sơ thương binh mới theo 

quy định. 

Hội đồng xét xử xét thấy, trong quá trình làm việc với Thanh tra ông T cho 

rằng bao vây Sư đoàn 21 nhưng thực tế ông bao vây Đồn Thứ Bảy bị địch phản công 

bỏ bom. Theo ông giải trình cứ nghĩ máy bay của địch là Sư đoàn 21; Còn ông 

Nguyễn Xuân T5 khẳng định ông T chỉ bao vây Đồn Thứ Bảy còn Sư đoàn chỉ viện 

trợ bỏ bom hỗ trợ, chi viện cho lực lượng trong đồn rút lui. Lời khai của ông T5, ông 

T phù hợp với thực tế khách quan và phù hợp với những người làm chứng khác. Tuy 

làm việc với Sở Lao động và Thanh tra, ông T có khai không đúng địa điểm như trên 

là do có sự ngộ nhận.  

Hơn nữa, trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, ông 

T5 khẳng định lời khai của ông trước đây là đúng và không có việc ông T5 rút lại 

lời xác nhận hồ sơ cho ông T. Ông Lê Chí T4 hiện nay đã chết nên không có lời khai 

khác. Như vậy, hồ sơ của ông T đã từng được xác nhận của hai người cùng đơn vị 

xác nhận nên hồ sơ của ông T phù hợp với quy định như nhận định của cấp sơ thẩm 

là có căn cứ. 

Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy Giám đốc sở Lao động - Thương binh và xã 
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hội tỉnh Kiên Giang chỉ dựa vào lời tố giác không có căn cứ, không được người có 

tên trong đơn tố giác thừa nhận và không có tài liệu, chứng cứ, người làm chứng phù 

hợp khác để chứng minh trường hợp của ông T không phải bị thương khi tham gia 

bao vây Đồn Thứ Bảy mà đình chỉ trợ cấp và thu hồi quyền lợi thương binh đối với 

ông T theo Quyết định số 6899 là không có cơ sở, cần thiết phải hủy như nhận định 

của cấp sơ thẩm là đúng. 

Vì Quyết định số 6899 đã bị hủy nên các Quyết định giải quyết khiếu nại gồm 

Quyết định số 13577, Quyết định số 1824 và Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 

07/4/2017 của UBND huyện An Biên về việc thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối 

với ông Trần Thanh T cũng phải bị hủy theo để khôi phục lại chế độ thương binh 

cho ông Trần Thanh T theo quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng 

không có cung cấp hay bổ sung thêm tình tiết chứng cứ nào mới để làm cơ sở cho 

yêu cầu kháng cáo. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét đơn kháng cáo của người bị kiện 

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang là không có cơ sở để chấp nhận. Quan điểm của 

đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp 

nhận. Giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang.  

[3] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên người bị kiện Chủ 

tịch UBND tỉnh Kiên Giang phải chịu án phí hành chính phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

 QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ khoản 1 Điều 241 của Luật tố tụng Hành chính năm 2015; Áp dụng 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án; 

- Không chấp nhận kháng cáo của người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 56/2021/HC-ST ngày 30 tháng 12 năm 

2021 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Thanh T. 

Hủy Quyết định số 6899/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2017 của Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về việc đình chỉ trợ cấp và thu hồi 

quyền lợi thương binh đối với ông Trần Thanh T;  

Hủy Quyết định số 13577/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở 

Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về việc giải quyết khiếu nại của 

ông T;  

Hủy Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Kiên Giang về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Thanh T. 
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Hủy Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND huyện An 

Biên về việc thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối với ông Trần Thanh T. 

2. Kiến nghị Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang làm thủ 

tục khôi phục lại chế độ thương binh cho ông Trần Thanh T theo quy định pháp luật. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Án phí hành chính phúc thẩm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí hành chính phúc thẩm 

được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai 

thu số 0007155 ngày 21/02/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:  

 Tòa án nhân dân tối cao; 

 VKSNDCC tại TP.Hồ Chí Minh; 

 TAND tỉnh Kiên Giang; 

 VKSND tỉnh Kiên Giang; 

 Cục THADS tỉnh Kiên Giang; 

 Các đương sự (4);                                                                                            

 Lưu: HSVA (2),VP (5), 16B (LTTT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

Trần Văn Mười 

 


